
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội
4 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0

2

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

34 0 19 15 0 15 15 0 0 14 19 19 0

3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng

16 0 7 9 0 11 11 0 0 0 5 5 0

4 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0

Tổng 

số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THÁNG 7

(Từ ngày 15 tháng 06 năm 2023 đến ngày 14 tháng 07 năm 2023)
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STT Tên thủ tục

Hồ sơ tiếp nhận Kết quả giải quyết

Tổng 
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Trong đó

Tổng 

số
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sang
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HOÀI THANH

Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật

Lĩnh vực: Đất đai

Quá 

hạn

Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội

Hồ sơ đang 

Tiếp 

nhận 

trực 

tiếp



5
Thủ tục công nhận hòa giải viên 

(cấp xã) 
10 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0

6 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 7 0 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0

7 Thủ tục đăng ký khai sinh 13 0 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0

8 Thủ tục đăng ký kết hôn 8 0 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0

9
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch
3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0

10
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
27 0 25 2 0 26 26 0 0 2 1 1 0

11 Thủ tục đăng ký khai tử 12 0 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0

12
Hưởng trợ cấp khi người có công 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

13
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng 

liệt sĩ.
13 11 0 2 0 10 10 0 0 0 3 3 0

∑ Tổng số 151 12 109 30 0 121 121 0 0 17 30 30 0

Lĩnh vực: Người Có Công

Lĩnh vực: Hộ tịch


